
Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A

26 16 10 03 cá nhân ra vào cổng (9 lượt):

24A 14A 10A - Đi công tác   : 06 lượt

2A DN 2A DN

- Cô Bích Liễu nghỉ HS từ 03/02/19

- 02/8/19

- Cô Vân nghỉ HS từ 02/4/19 -

01/10/19

- Lý do cá nhân: 03 lượt

9 7 2 04 cá nhân ra vào cổng (26 lượt):

9A 7A 2A - Đi công tác:     26 lượt

16 12 4 04 cá nhân ra vào cổng (04 lượt):

15A 11A 4A - Lý do cá nhân: 04 lượt

1 A DN 1 A DN
Cô Thái Thị My Sa, nghỉ HS từ

18/02/19 - 17/8/19

19 12 7 04 cá nhân ra vào cổng (04 lượt):

19A 12A 7A - Lý do cá nhân: 04 lượt

7 6 1 01 cá nhân ra vào cổng (02 lượt):

7A 6A 1A - Lý do cá nhân: 02 lượt

4 2 2 02 cá nhân ra vào cổng (05 lượt):

4A 2A 2A - Đi công tác:     05 lượt

27 13 14 08 cá nhân ra vào cổng (17 lượt):

26A 13A 13A - Đi công tác:     13 lượt

1A DN 1A DN
Cô Dương Thị Thủy nghỉ HS từ

21/4/2019 - 20/10/2019
- Lý do cá nhân: 04 lượt

8
Phòng Quản trị - 

DV

6
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

7
Phòng QLKH 

và HTQT

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

5
Phòng CTCT - 

HSSV

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

1 Ban Giám hiệu

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 07/2019

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, P. 

KTĐBCL, TT ĐH & QLDL và 

phòng TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm 

Thường trực HĐTĐ
Ghi nhận ra vào cổng



31 31

27A 27A

2A DN 2A DN

- GV Phạm Thị Thu Nga nghỉ HS từ 

19/02/2019 - 18/8/2019

- GV Phạm Thị Thu Hiền  nghỉ HS 

từ 29/6/2019 - 28/12/2019

2B 2B
GV Lê Nguyễn Mỹ Trâm, 

Nguyễn Thị Thu Tâm 

ra đề thi có đáp án trùng lặp.

Phòng Khảo thí và ĐBCL:

- GV Lê Nguyễn Mỹ Trâm ra đề thi trắc 

nghiệm môn Tiếng Anh nhân sự : Có 2 

đề bị trùng 2 câu/đề. Thí sinh được 

hưởng trọn điểm 2 câu bị trùng.

- GV Nguyễn Thị Thu Tâm ra đề thi lại 

môn Anh văn: Có 2 đề trùng 2 đáp án lựa 

chọn. Phòng Khảo thí đã giải thích, thí 

sinh sẽ  lựa chọn câu đúng/3 đáp án.

Nhất trí với kết quả xếp loại thi

đua của đơn vị.

16 16

14A 14A

2B 2B

- GV Đỗ Thị Thơm quên dạy bù 2 

tiết lớp 18T4 -ĐĐT

- GV Phạm Thị Vinh quên dạy bù 2 

tiết lớp 18T4 -NNA1

Nhất trí với kết quả xếp loại thi

đua của đơn vị.

(Xét vào lỗi vi phạm: Nghỉ làm 

việc 1 buổi, nghỉ dạy trước báo 

cáo sau 1 lần)

27 27
 

27A 27A

26 26

26A 26A

19 19

14A 14A

4A DN 4A DN 04 GV đi học tại Đức từ  25/5/19

1E 1E
GV Nguyễn Minh Thái không hoàn

thành lớp học cao học như đã đăng

ký với Nhà trường

Nhất trí với kết quả xếp loại thi

đua của đơn vị.

Trường đã giảm khối lượng giảng 

dạy 70 tiết, đề nghị trừ vào năm 

học này.

30 30

29A 29A

1A DN 1A DN
Nguyễn Thùy Linh nghỉ thai sản từ

ngày 08/6/2019

13 Khoa Động lực

14
Khoa Điện - 

Điện tử

10
Khoa Lý luận 

Chính trị

11 Khoa Cơ khí

12 Khoa CNTT

9 Khoa KHCB



10 10

10A 10A

8 8

7A 7A

1B 1B
GV Phan Văn Hòa sai sót trong 

việc ra đề thi

Phòng Khảo thí và ĐBCL:

- GV Phan Văn Hòa sai sót trong việc ra 

đề thi: mã  đề 192  bị trùng 3 cặp câu 

(HS hưởng trọn điểm 3 câu trùng); 5 câu 

có 2 đáp án trùng. P.Khảo thí đã giải 

thích và hướng dẫn thí sinh làm bài.

Đề nghị xếp loại C, mức độ sai 

sót quá nhiều trên 01 đề thi, ảnh 

hưởng đến kết quả thi của học 

sinh.

13 13

11A 11A

2B 2B

GV Lữ Xuân Trang báo đổi tiết

dạy trễ hơn 10 phút khi giờ dạy

bắt đầu

'GV Nghĩa ra đề thi chưa chặt

chẽ.

Tổ TT - PC:

- GV Lữ Xuân Trang: Ngày 23/7: tiết 1 -

5, 7h08’ kiểm tra không có GV; 7h15’

GV báo vô trẽ sẽ dạy từ tiết 2 - 6.

Phòng Khảo thí và ĐBCL:

- GV Nguyễn Trọng Nghĩa ra đề thi môn

Hành vi tổ chức: Cho nhầm phương án

lựa chọn. GV ra đề đã giải thích, thí sinh

làm bài bình thường.

- Trường hợp GV Xuân

Trang, đơn vị đã xếp đúng

khung xét thi đua, tuy nhiên

GV đã khắc phục sự cố kịp thời

(gọi đt nhắc nhở HS trật tự, tự

ôn bài, dạy bù từ tiết 2 đến tiết

6) đề nghị HĐ xem xét, nhắc

nhở. 

- Trường hợp GV Ng Trọng

Nghĩa, nhất trí với kết quả xếp

loại của đơn vị. 

2 2

2A 2A

7 5 2

7A 5A 2A

3 2 1

3A 2A 1A

18 Khoa Xây dựng

19 TT Thư viện

20
TT Đào tạo 

LTT

15 Khoa May - TT

16
Khoa Nhiệt - 

Lạnh

17 Khoa Kinh tế



3 2 1

3A 2A 1A

3 3

3A 3A

4 1 3

4A 1A 3A

8 4 4 02 cá nhân ra vào cổng (05 lượt):

8A 4A 4A - Đi công tác:     05 lượt

322 271 51 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 303

Xếp loại B: 7

Giảm 2 Thầy Quang (K. Nhiệt - Lạnh) Xếp loại C: 0

Thầy Trung (K. Động lực) Xếp loại D: 0

Xếp loại E 1

Xếp loại A DN: 11

TT Ghi chú

01

02

03

03

05 Nguyễn Thanh Phong Khoa Cơ khí

Ngày 15/7: tiết 7-11, 12h39' GV có mặt tại lớp. (do GV nhầm phòng)

Ngày 20/7: tiết 1-5, 7h37' GV có mặt tại lớp (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h), GV dạy bù đến 

11h35'

Phan Hữu Lực
Khoa Nhiệt - 

Lạnh

Ngày 22/6: tiết 3-6, Kiểm tra lúc 8h40' không có GV tại lớp, 8h59' GV vào lớp. (TKB tiết 

3 bắt đầu lúc 8h40’)

Lê Đình Quang
Khoa Nhiệt - 

Lạnh
Ngày 29/6: tiết 7-8, 12h45' GV vào lớp. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’)

Nội dung ghi nhận

Vũ Ngọc Hiển Khoa CNTT Ngày 20/6: tiết 10-12, 15h GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 10 bắt đầu lúc 14h55’)

Bùi Thị Ngọc Tuyền Khoa KHCB Ngày 19/7: tiết 13-15, 20h07' GV cho lớp ra về. (TKB tiết 15 kết thúc lúc 20h30’).

24
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên Khoa

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu


